
Nam Nữ

1 GVMN 03 Não Thị Xuân Chăm 19/01/1996 Chăm x DTTS 82.0 5 87.0 Trúng tuyển

2 GVMN 10 Lưu Thị Ngọc Linh 07/08/1994 Chăm x DTTS 78.1 5 83.1 Trúng tuyển

3 GVMN 19 Quảng Thị Hồng Vân 20/10/1994 Chăm x DTTS 76.5 5 81.5 Trúng tuyển

4 GVMN 11 Phan Thị Hồng Lĩnh 04/06/2000 Kinh x 80.0 80.0 Trúng tuyển

5 GVMN 02 Trần Thị Biên 28/02/1996 Kinh x 79.5 79.5 Trúng tuyển

1 GVTH 24 Thập Thị Hồng Mến 20/9/1992 Chăm x DTTS 79.5 5 84.5
Tiếp nhận vào 

viên chức

2 GVTH 37 Ngụy Phú Lệ Thi 05/06/1994 Chăm x DTTS 62.5 5 67.5
Tiếp nhận vào 

viên chức

3 GVTH 49 Ngụy Thị Ái Yên 28/06/1993 Chăm x DTTS 87.5 5 92.5 Trúng tuyển

4 GVTH 14 Ức Minh Huỳnh Mỹ Hạnh 20/01/1988 Chăm x DTTS 87.3 5 92.3 Trúng tuyển

5 GVTH 03 Hán Thị Ngọc Anh 10/10/1991 Chăm x DTTS 87.0 5 92.0 Trúng tuyển

6 GVTH 12 Trịnh Thị Ngọc Hà 21/12/1998 Kinh x 92.0 92.0 Trúng tuyển

7 GVTH 04 Lâm Thị Bảy 01/01/1990 Chăm x DTTS 86.5 5 91.5 Trúng tuyển

8 GVTH 34 Trịnh Đình Thảo 01/01/1996 Kinh x 90.5 90.5 Trúng tuyển

9 GVTH 29 Báo Nữ Như Quỳnh 23/11/1996 Chăm x DTTS 85.3 5 90.3 Trúng tuyển

10 GVTH 46 Trượng Nữ Viện 26/8/1993 Chăm x DTTS 85.0 5 90.0 Trúng tuyển

I GIÁO VIÊN MẦM NON

II GIÁO VIÊN TIỂU HỌC CƠ BẢN

Điểm vòng 

2

Điểm ưu 

tiên
Tổng điểm Kết quả

(Đính kèm Thông báo số      /TB-PGDĐT ngày 09/6/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo)
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11 GVTH 05 Châu Thị Bồng 17/6/1993 Chăm x DTTS 85.0 5 90.0 Trúng tuyển

12 GVTH 45 Thập Nữ Anh Vân 05/02/1996 Chăm x DTTS 84.8 5 89.8 Trúng tuyển

13 GVTH 48 Trần Thị Như Ý 13/04/1995 Kinh x 89.0 89.0 Trúng tuyển

14 GVTH 43 Quảng Nữ Hồng Tươi 24/11/1997 Chăm x DTTS 83.5 5 88.5 Trúng tuyển

15 GVTH 17 Sử Thị Kim Hương 17/04/1993 Chăm x DTTS 83.3 5 88.3 Trúng tuyển

16 GVTH 40 Kiều Diễm Trang 11/04/1988 Chăm x DTTS 83 5 88.0 Trúng tuyển

17 GVTH 07 Phạm Thị Huyền Duyên 22/02/1997 Kinh x 87.75 87.8 Trúng tuyển

18 GVTH 18 Trần Thị Thanh Hương 17/11/1995 Kinh x 86.5 86.5 Trúng tuyển

19 GVTH 21 Kiều Thị Khen 12/10/1997 Chăm x DTTS 81.5 5 86.5 Trúng tuyển

20 GVTH 47 Ngụy Thị Diểm Xuân 28/03/1992 Chăm x DTTS 81 5 86.0 Trúng tuyển

21 GVTH 27 La Thị Phiên 01/01/1992 Chăm x DTTS 80 5 85.0 Trúng tuyển

22 GVTH 31 Đạt Nữ Diễm Sương 05/01/1994 Chăm x DTTS 79.8 5 84.8 Trúng tuyển

23 GVTH 22 Nguyễn Thị Kim Kiều 02/12/1993 Chăm x DTTS 79.8 5 84.8 Trúng tuyển

24 GVTH 26 Hàm Thị Mỹ Nhung 23/07/1993 Chăm x DTTS 79.0 5 84.0 Trúng tuyển

25 GVTH 08 Ngư Thị Mỹ Duyên 19/03/1993 Chăm x DTTS 78.8 5 83.8 Trúng tuyển

26 GVTH 09 Bá Thị Mỹ Duyên 02/09/1994 Chăm x DTTS 78.3 5 83.3 Trúng tuyển

27 GVTH 19 Phú Thị Diễm Hương 05/06/1993 Chăm x DTTS 78.0 5 83.0 Trúng tuyển

28 GVTH 28 Nguyễn Thị Hoàng Phượng 27/03/1986 Kinh x 82.0 82.0 Trúng tuyển

29 GVTH 25 Nguyễn Phạm Thị Ánh Nguyệt 06/06/1998 Kinh x 81.5 81.5 Trúng tuyển

30 GVTH 06 Phú Thị Dừa 14/08/1998 Chăm x DTTS 74.5 5 79.5 Trúng tuyển

31 GVTH 02 Dương Nữ Hoàng Anh 13/05/1990 Chăm x DTTS 74.0 5 79.0 Trúng tuyển

32 GVTH 20 Đàng Thị Thu Huyền 05/01/1995 Chăm x DTTS 73.8 5 78.8 Trúng tuyển

33 GVTH 41 Quảng Uyên Trinh 14/01/1995 Chăm x DTTS 73.3 5 78.3 Trúng tuyển

34 GVTH 30 Nguyễn Văn Sang 02/10/1993 Chăm x DTTS 71.3 5 76.3 Trúng tuyển
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35 GVTH 23 Ngụy Nữ Mộng Linh 13/02/1992 Chăm x DTTS 70.5 5 75.5 Trúng tuyển

36 GVTH 11 Phạm Thị Như Hà 17/09/1995 Kinh x 75.3 75.3 Trúng tuyển

37 GVTH 38 Nguyễn Thị Minh Thư 12/12/1994 Kinh x 74.5 74.5 Trúng tuyển

38 GVTH 35 Phạm Thị Bé Thảo 01/01/1996 Kinh x 74.3 74.3 Trúng tuyển

39 GVTH 10 Nại Thị Phú Duyên 10/01/1997 Chăm x DTTS 69.3 5 74.3 Trúng tuyển

40 GVTH 36 Thiên Thị Xuân Thi 05/05/1994 Chăm x DTTS 69.3 5 74.3 Trúng tuyển

1 GVTHA 07 Đàng Thụy Uyên 30/01/1992 Chăm x DTTS 72.5 5 77.5 Trúng tuyển

2 GVTHA 05 Trần Thị Mai Thảo 31/05/1987 Kinh x 69.0 69.0 Trúng tuyển

3 GVTHA 01 Hán Thị Ngọc Ánh 12/10/1995 Chăm x DTTS 59.5 5 64.5 Trúng tuyển

4 GVTHA 03 Phạm Thị Ngọc Mỹ 13/08/1984 Kinh x 63.5 63.5 Trúng tuyển

5 GVTHA 04 Lê Thị Thanh 29/09/1991 Kinh x 62.5 62.5 Trúng tuyển

6 GVTHA 06 Thành Thị Thìn 02/03/1988 Chăm x DTTS 57.5 5 62.5 Trúng tuyển

1 GVTHT 1 Đàng Thị Kim Phướng 12/4/1986 Chăm x DTTS 66.9 5 71.9 Trúng tuyển

1 THCST 01 Nguyễn Lê Thương Hiền 20/11/1994 Chăm x DTTS 90.2 5 95.2 Trúng tuyển

2 THCST 03 Đàng Ánh Ngân 25/11/1999 Chăm x DTTS 88.5 5 93.5 Trúng tuyển

3 THCST 04 Nguyển Cao Trường Thành 20/11/1999 Kinh x 88.7 88.7 Trúng tuyển

1 THCSL 01 Lê Thị Thanh Quyên 14/11/1997 Kinh x 92.6 92.6 Trúng tuyển

1 THCSS 01 Huỳnh Nghĩa Giang 22/4/1990 Kinh x 74.8 74.8
Tiếp nhận vào

viên chức

B. MÔN VẬT LÝ

C. MÔN SINH HỌC

IV GIÁO VIÊN TIN HỌC TIỂU HỌC

V GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ

A. MÔN TOÁN

III GIÁO VIÊN TIẾNG ANH TIỂU HỌC
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1 THCSV 01 Bá Nữ Hương Diệu 17/9/1997 Chăm x DTTS 93.6 5 98.6 Trúng tuyển

2 THCSV 04 Não Ngọc Khiêm 20/12/1993 Chăm x DTTS 90.8 5 95.8 Trúng tuyển

3 THCSV 08 Đỗ Thị Kim Vọng 22/4/1996 Kinh x 93.5 93.5 Trúng tuyển

4 THCSV 02 Châu Nữ Mỹ Giang 10/12/1991 Chăm x DTTS 81.0 5 86.0 Trúng tuyển

1 THCSCD 01 Quảng Thị Phương Linh 6/26/1985 Chăm x DTTS 78.5 5 83.5 Trúng tuyển

1 THCSLS 02 Nguyễn Văn Hòa 16/2/1992 Kinh x 94.0 94.0 Trúng tuyển

1 THCSTin 01 Nguyễn Thị Thanh Thanh Thảo 20/4/1992 Kinh x 85.6 85.6 Trúng tuyển

Tổng cộng: Có 64 người./.

E. MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN

G. MÔN LỊCH SỬ

H. MÔN TIN HỌC

D. MÔN NGỮ VĂN
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